Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Giới thiệu chung về gói thầu
1. Phạm vi của gói thầu: Quan trắc môi trường định kỳ: môi trường nước thải, không khí, tiếng ồn độ rung, quan trắc bùn thải; Quan trắc thay thế thiết bị quan trắc tự động; Thực hiện kiểm tra bằng chất chuẩn các đầu đo thuộc thiết bị của Trạm quan trắc tự động +75 với tần suất tối thiểu 01 đợt/tháng, 12 đợt/năm theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 35 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Thời gian thực hiện: 365 ngày (không quá 31/12/2026)
3. Địa điểm thực hiện: Khai trường Công ty Cổ phần Than Hà Lầm-Vinacomin và khu vực lân cận nằm trên địa bàn phường Hà Lầm; Khu vực Nhà nghỉ Sao Biển - phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết
1.1. Quan trắc môi trường định kỳ
Theo yêu cầu kỹ thuật quan trắc môi trường quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:
Đảm bảo đầy đủ thông số quan trắc, tần suất và thời gian quan trắc; phương
pháp quan trắc lấy mẫu đo ngoài hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm đối với từng thành phần môi trường thực hiện quan trắc theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hiện hành; theo quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021. 
Thiết kế chương trình quan trắc môi trường đảm bảo đáp ứng mục tiêu quan
trắc, thời gian, tần suất, thành phần, thông số hợp lý, tối ưu; 
Tuân thủ các quy định, quy trình phương pháp cho từng thành phần và thông số quan trắc;
Các biên bản quan trắc tại hiện trường, biên bản giao nhận mẫu, đo hiện trường, bảng tổng hợp trong phòng thí nghiệm, xử lý, thống kê, báo cáo đánh giá kết quả đối chiếu với các quy chuẩn kỹ thuật liên quan. Lập báo cáo kết quả quan trắc đảm bảo các quy định tại thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản pháp luật liên quan: Đầy đủ thông tin theo quy định, công tác QA/QC trong quan trắc, nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc, theo đợt, theo khu vực, thống kê các điểm quan trắc; đưa ra đánh giá nhận xét về các công trình xử lý chất thải hiện có của cơ sở, đánh giá chất lượng môi trường; Khối lượng báo cáo kết quả quan trắc: 04 báo cáo/4 quý, 01 báo cáo/năm.
* Phương pháp quan trắc: Lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc theo quy định hướng dẫn tại thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
* Vị trí quan trắc, tần suất và thông số quan trắc: chi tiết theo bảng sau
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Bảng: Vị trí quan trắc, tần suất lấy mẫu và thông số quan trắc:
	TT
	Mẫu phân tích
	Số điểm
	Tần suất
(đợt/năm)
	Số lượng mẫu
	Thông số quan trắc
	Ghi chú

	I
	Phân tích mẫu không khí, tiếng ồn và độ rung
	12
	 
	36
	 
	 

	*
	Mẫu không khí khu vực khai trường sản xuất
	9
	 
	27
	 
	 

	1
	Mặt bằng +70 (MB SCN +75)
	1
	3
	3
	Nhiệt độ, độ ẩm, Tốc độ gió, Tiếng ồn, Bụi lơ lửng tổng số,  Bụi hô hấp, SO2, CO, NO,CH4, CO2
	Ngoài mặt bằng(1)

	2
	Mặt bằng giếng nghiêng mức +30
	1
	3
	3
	[bookmark: _GoBack]Nhiệt độ, độ ẩm, Tốc độ gió, Tiếng ồn, Bụi lơ lửng tổng số,  Bụi hô hấp, SO2, CO, NO,CH4, CO2
	Ngoài mặt bằng(1)

	3
	Mặt bằng cửa giếng đứng mức +28
	1
	3
	3
	Nhiệt độ, độ ẩm, Tốc độ gió, Tiếng ồn, Bụi lơ lửng tổng số,  Bụi hô hấp, SO2, CO, NO,CH4, CO2
	Ngoài mặt bằng(1)

	4
	Đường giao thông (khu vực băng tải than)
	1
	3
	3
	Nhiệt độ, độ ẩm, Tốc độ gió, Tiếng ồn, Bụi lơ lửng tổng số,  Bụi hô hấp, SO2, CO, NO,CH4, CO2
	Ngoài mặt bằng(1)

	5
	Khu vực bãi thải (Bãi thải Khu II vỉa 11)
	1
	3
	3
	Nhiệt độ, độ ẩm, Tốc độ gió, Tiếng ồn, Bụi lơ lửng tổng số,  Bụi hô hấp, SO2, CO, NO,CH4, CO2
	Ngoài mặt bằng(1)

	6
	Đường lò chợ
	1
	3
	3
	Nhiệt độ, độ ẩm, Tốc độ gió, Tiếng ồn, Bụi lơ lửng tổng số,  Bụi hô hấp, SO2, CO, NO,CH4, CO2
	Trong hầm lò(2)

	7
	Đường lò dọc vỉa
	1
	3
	3
	Nhiệt độ, độ ẩm, Tốc độ gió, Tiếng ồn, Bụi lơ lửng tổng số,  Bụi hô hấp, SO2, CO, NO,CH4, CO2
	Trong hầm lò(2)

	8
	Đường lò vận chuyển chính
	1
	3
	3
	Nhiệt độ, độ ẩm, Tốc độ gió, Tiếng ồn, Bụi lơ lửng tổng số,  Bụi hô hấp, SO2, CO, NO,CH4, CO2
	Trong hầm lò(2)

	9
	Đường lò thông gió
	1
	3
	3
	Nhiệt độ, độ ẩm, Tốc độ gió, Tiếng ồn, Bụi lơ lửng tổng số,  Bụi hô hấp, SO2, CO, NO,CH4, CO2
	Trong hầm lò(2)

	10
	Nhà Nghỉ công nhân ( Trà cổ)
	1
	1
	1
	Nhiệt độ, độ ẩm, Tốc độ gió, Tiếng ồn, Bụi lơ lửng tổng số, SO2, CO, NO,CH4, CO2
	Ngoài mặt bằng(3)

	*
	Tiếng ồn và độ rung
	2
	 
	8
	 
	 

	11
	Khu vực kho bãi than +28 (vị trí trung tâm)
	1
	4
	4
	Tiếng ồn và độ rung
	Ngoài mặt bằng(1)

	12
	Khu vực nhà điều hành
	1
	4
	4
	Tiếng ồn và độ rung
	Ngoài mặt bằng(1)

	II
	Phân tích mẫu nước
	9
	 
	42
	 
	 

	a)
	Nước thải công nghiệp
	4
	 
	30
	 
	 

	1
	Hầm bơm nước thải hầm lò
	1
	2
	2
	Độ đục, pH, TSS, Fe, BOD5, COD, Pb, Hg, As, Cu, coliform, Tổng N, Tổng P
	Trong hầm lò(2)

	2
	Nước thải đầu vào Trạm XLNT hầm lò +75
	1
	12
	12
	Nhiệt độ, Màu, pH, TSS, Fe, Mn, BOD5, COD, Cd, Pb, Hg, As, Cr(III). Cr(VI), Zn, Ni, CN-, NH4+, Cu, coliform, Tổng N, Tổng P, Dầu mỡ khoáng
	Ngoài mặt bằng(1)

	3
	Nước thải sau xử lý của Trạm XLNT hầm lò +75
	    1
	12
	12
	Nhiệt độ, Màu, pH, TSS, Fe, Mn, BOD5, COD, Cd, Pb, Hg, As, Cr(III). Cr(VI), Zn, Ni, CN-, NH4+, Cu, coliform, Tổng N, Tổng P, Dầu mỡ khoáng
	Ngoài mặt bằng(1)

	4
	Nước mưa chảy tràn qua bề mặt kho bãi chứa than tại MB +28 (tại cửa xả của bể XLNT chảy vào rãnh thoát nước chung)
	1
	4
	4
	Màu, pH, TSS, Fe, Mn, BOD5, COD, Cd, Pb, Hg, As, coliform, Dầu mỡ khoáng, 
	Ngoài mặt bằng(1)

	b)
	Nước thải sinh hoạt
	5
	 
	12
	 
	 

	1
	Nước thải sinh hoạt MB +75 ( trước và sau xử lý)
	2
	4
	8
	pH, TSS, TDS, BOD5, COD, Cd, Pb, Hg, As, NO3-, NH4+,S2-, PO43-, coliform, Dầu mỡ thực vật,Tổng các chất hoạt động bề mặt
	Ngoài mặt bằng(1)

	2
	Nước thải sinh hoạt sau xử lý (MB +75 theo ĐTM)
	1
	2
	2
	pH, TSS, TDS, BOD5, NO3-, NH4+, S2-, coliform, Dầu mỡ thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt
	Ngoài mặt bằng(1)

	3
	Nước thải sinh hoạt tại Trạm XLNT Nhà nghỉ Sao biển (trước và sau xử lý)
	2
	1
	2
	pH, TSS, TDS, BOD5, NO3-, NH4+, S2-, coliform, Dầu mỡ thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt
	Ngoài mặt bằng(3)

	III
	Phân tích mẫu bùn thải
	1
	 
	4
	 
	 

	1
	Tại Trạm XLNT hầm lò +75
	1
	4
	4
	pH, Cd, Pb, Hg, As, Cr(VI), Zn, Ni, Se, Ba, Ag, Tổng dầu, Co
	Ngoài mặt bằng(1)


Ghi chú: 
· Ngoài mặt bằng (1) : Ngoài mặt bằng thuộc Khu vực khai trường của Công ty CP Than Hà Lầm- Vinacomin, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh
· Ngoài mặt bằng (3): Ngoài mặt bằng của Nhà nghỉ Sao Biển thuộc phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, 
· Trong hầm lò(2) :  Trong hầm lò thuộc Khu vực khai trường của Công ty CP Than Hà Lầm- Vinacomin, phường Hà lầm, tỉnh Quảng Ninh

  1.2. Kiểm tra bằng chất chuẩn thiết bị của Trạm quan trắc tự động +75. 
Thực hiện kiểm tra bằng chất chuẩn các đầu đo thuộc thiết bị của Trạm quan trắc tự động +75 với tần suất tối thiểu 01 đợt/tháng, 12 đợt/năm theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 35 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Khối lượng cụ thể như sau:
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	

	Kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn 01 đợt/tháng (12 tháng)
	 
	 
	

	1
	Thiết bị đo pH (bao gồm cả nhiệt độ)
	đợt/thiết bị
	12
	

	2
	Thiết bị đo COD
	đợt/thiết bị
	12
	

	3
	Thiết bị đo TSS
	đợt/thiết bị
	12
	

	4
	Thiết bị đo Amoni
	đợt/thiết bị
	12
	


1.3. Quan trắc thay thế thiết bị quan trắc tự động
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Thông số quan trắc
	 
	 
	

	1
	 pH
	Thông số/lần/ngày
	10
	Quan trắc thông số lấy theo ngày, 10 thông số tương đương 10 ngày thực hiện

	2
	Nhiệt độ
	Thông số/lần/ngày
	10
	Quan trắc thông số lấy theo ngày, 10 thông số tương đương 10 ngày thực hiện

	3
	COD
	Thông số/lần/ngày
	10
	Quan trắc thông số lấy theo ngày, 10 thông số tương đương 10 ngày thực hiện

	4
	TSS
	Thông số/lần/ngày
	10
	Quan trắc thông số lấy theo ngày, 10 thông số tương đương 10 ngày thực hiện

	5
	Lưu lượng
	Thông số/lần/ngày
	10
	Quan trắc thông số lấy theo ngày, 10 thông số tương đương 10 ngày thực hiện

	6
	Amoni
	Thông số/lần/ngày
	10
	Quan trắc thông số lấy theo ngày, 10 thông số tương đương 10 ngày thực hiện


2. Biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình quan trắc, kiểm định/hiệu chuẩn
- Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình quan trắc lấy mẫu và kiểm định/hiệu chuẩn tại hiện trường;
- Nhà thầu chịu toàn bộ trách nhiệm về an toàn cho con người và thiết bị trong quá trình thực hiện dịch vụ;
- Nhà thầu phải tuân thủ trong công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định của Nhà nước, của địa phương, của TKV và của Chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện dịch vụ
3. Tiến độ thực hiện hợp đồng
- Nhà thầu lập bảng tiến độ chi tiết theo yêu cầu tại phạm vi cung cấp mẫu số 01B 
- Nhà thầu phải đệ trình tiến độ quan trắc môi trường đồng thời với E-HSDT. Nhà thầu không được tự ý tổ chức đi quan trắc môi trường khi chưa có sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
4. Yêu cầu về điều kiện hoạt động dịch vụ:
- Nhà thầu phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định pháp luật hiện hành; Giấy công nhận phòng thí nghiệm theo Luật Tiêu chuẩn và Qui chuẩn kỹ thuật. Bản scan bản gốc hoặc bản sao được chứng thực gửi đính kèm E-HSDT lên hệ thống, nộp bản sao y công chứng khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.






